	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 05/8/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1464/QĐ-TTg
	22/07/2016
	Quyết định phê duyệt Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	123/2016/TT-BTC
	22/07/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38
	06/9/2016
	

	3. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	10/2016/TT-BKHĐT
	22/07/2016
	Thông tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
	09/9/2016
	

	4. 
	Bộ Lao động TB và XH
	990/QĐ-LĐTBXH
	22/07/2016
	Quyết định v/v ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội
	
	

	5. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	18/2016/TT-BTNMT
	25/07/2016
	Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo
	09/9/2016
	

	6. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3142/QĐ-BNN
	25/07/2016
	Quyết định v/v công bố TTHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	

	7. 
	Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
	155/NQ-UBTVQH
	26/07/2016
	Nghị quyết phê chuẩn Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Tuyên Quang
	
	

	8. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3031/BTNMT-TCMT
	26/07/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện hoạt động kiểm định hiệu chuẩn thiết bị đo của trạm quan trắc
	
	

	9. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	11/2016/TT-BKHĐT
	26/07/2016
	Thông tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
	01/10/2016
	

	10. 
	Chính phủ
	118/2016/NĐ-CP
	26/07/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngườiSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
	15/9/2016
	

	11. 
	Văn phòng Chính phủ
	199/TB-VPCP
	27/07/2016
	TB Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ ngành Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng cuối năm 2016
	
	

	12. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1508/QĐ-TTg
	27/07/2016
	Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	

	13. 
	Bộ Tư pháp
	2496/BTP-PBGDPL
	27/07/2016
	v/v hướng dẫn hưởng ứng ngày pháp luật năm 2016
	
	

	14. 
	Thủ tướng Chính phủ
	30/2016/QĐ-TTg
	28/07/2016
	Quyết định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài
	28/07/2016
	

	15. 
	Bộ Y tế
	5811/BYT-TCDS
	28/07/2016
	v/v hướng dẫn tạm thời giá dịch vụ KHHGĐ
	
	

	16. 
	Bộ Xây dựng
	232/TB-BXD
	28/07/2016
	Thông báo ban hành Thông tư
	
	

	17. 
	Bộ Nội vụ
	3591/BNV-ĐT
	28/07/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2017
	
	

	18. 
	Bộ Nội vụ
	2546/QĐ-BNV
	28/07/2016
	v/v ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng
	
	

	19. 
	Bộ Nội vụ
	2554/QĐ-BCĐ
	29/07/2016
	v/v ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính
	
	

	20. 
	Bộ Nội vụ
	3606/BNV-CTTN
	29/07/2016
	v/v tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo Nghị định bổ sung Nghị định số 120
	
	

	21. 
	Bộ Lao động TB và XH
	2839/LĐTB XH-BTXH
	29/07/2016
	v/v đào tạo nghề cho người khuyết tật và tâm thần
	
	

	22. 
	Bộ Y tế
	5845/BYT-TCCB
	29/07/2016
	v/v thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề
	
	

	23. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	04/VBHN-BGTVT
	29/07/2016
	Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	
	

	24. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	2376/QĐ-BGTVT
	29/07/2016
	v/v phê duyệt Đề án tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
	
	

	25. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1015/QĐ-BLĐTBXH
	29/07/2016
	v/v ban hành chương trình hành động của ngành LĐTBXH
	
	

	26. 
	Bộ Thông tin và TT
	2584/BTTTT-CATTT
	30/07/2016
	v/v tăng cường kiểm tra rà soát bảo đảm an toàn hệ thống thông tin
	
	

	27. 
	Văn phòng Chính phủ
	208/TB-VPCP
	31/07/2016
	Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Bộ Công Thương
	
	

	28. 
	Thủ tướng CP 
	1343/CĐ-TTg
	01/08/2016
	v/v chủ động ứng phó với cơn báo số 2
	
	

	29. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	64/VP33
	01/08/2016
	v/v xây dựng kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học
	
	

	30. 
	Bộ Tư pháp
	1601/QĐ-BTP
	01/08/2016
	v/v ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài
	
	

	31. 
	Bộ Xây dựng
	1576/BXD
	01/08/2016
	v/v kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên cả nước
	
	

	32. 
	Bộ Xây dựng
	1588/CĐ-BXD
	01/08/2016
	v/v khắc phục các thiệt hai do cơn bão ảnh hưởng tới công trình
	
	

	33. 
	Bộ Tài nguyên và MMôi trường
	3148/BTNMT-TTr
	01/08/2016
	v/v thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền
	
	

	34. 
	Bộ Xây dựng
	239/BXD-VP
	02/08/2016
	v/v công bố quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK
	
	

	35. 
	Văn phòng Chính phủ
	6370/VPCP-KTTH
	02/08/2016
	Điều chỉnh phí đường bộ, phí các dự án BOT
	
	

	36. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1533/QĐ-TTg
	02/08/2016
	Quyết định Phê duyệt Đề án Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	37. 
	Văn phòng Chính phủ
	212/TB-VPCP
	02/08/2016
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại phiên họp Hội đồng thứ 65 ngày 11/7/2016.
	
	

	38. 
	Thủ tướng Chính phủ
	24/CT-TTg
	02/08/2016
	v/v tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị
	
	

	39. 
	Bộ Tài chính
	10640/BTC
	02/08/2016
	v/v tạm ứng kinh phí thực hiện Nghị định số 42/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Văn phòng Chính phủ
	6403/VPCP-KTTH
	03/08/2016
	Thu phí, lệ phí tại cửa khẩu biên giới đất liền
	
	

	40. 
	Văn phòng Chính phủ
	6411/VPCP-KTTH
	03/08/2016
	V/v bổ sung nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện Dự án kè bảo vệ bờ sông Lô, đoạn qua thành phố Tuyên Quang  
	
	

	41. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	3755/BGD-GDTX
	03/08/2016
	v/v quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học
	
	

	42. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1025/QĐ-LĐTBXH
	03/08/2016
	v/v công bố TTHC lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước
	
	

	43. 
	Bộ Lao động TB và XH
	2883/LĐTBXH
	03/08/2016
	v/v tổ chức tết trung thu năm 2016
	
	

	44. 
	Bộ Tài chính
	124/2016/TT-BTC
	03/08/2016
	Thông tư hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
	19/9/2016
	

	45. 
	Bộ Nội vụ
	3652/BNV-ĐT
	03/08/2016
	v/v đăng tải chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập
	
	

	46. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	2714/QĐ-BVHTTDL
	03/08/2016
	v/v phê duyệt Đề án chiến lược phát triển sản phẩm du lịch VN
	
	

	47. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	2723/QĐ-BVHTTDL
	03/08/2016
	v/v phê duyệt  dự án Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiếu số
	
	

	48. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	6559/BNN-TCTL
	04/08/2016
	v/v triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn
	
	

	49. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1386/CĐ-TTg
	05/08/2016
	Công điện về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ
	
	

	50. 
	Bộ Công thương
	14/2016/TT-BCT
	05/08/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
	20/9/2016
	

	51. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	3221/BTNMT-TCQL
	05/08/2016
	v/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện
	
	

	52. 
	Bộ Tài chính
	125/2016/TT-BTC
	05/08/2016
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam ĐịnhThông tư sửa đổi Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định
	20/9/2016
	

	53. 
	Bộ Tài nguyến và Môi trường
	1766/QĐ-BTNMT
	05/08/2016
	v/v thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước
	
	

	54. 
	Chính phủ
	71/NQ-CP
	05/08/2016
	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7/2016
	
	

	55. 
	Thủ tướng Chính phủ
	31/2016/QĐ-TTg
	05/08/2016
	Quyết định Quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng
	
	

	56. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	3057/BVHTTDL
	05/08/2016
	v/v duy trì bền vững hoạt động và hiệu quả tại các điểm thư viện tiếp nhận dự án VN
	
	

	57. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
	29/2016/TT-BNNPTNT
	05/08/2016
	Thông tư v/v quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn
	19/9/2016
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